DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 10/3/2017

	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	934
	Hoàng Văn Thượng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	941
	Lưu Văn Nam
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	942
	Hoàng Thị Hảo
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	943
	Nguyễn Võ Huy Công
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	944
	Đoàn Anh Tuấn
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6
	945
	Phan Thanh Toàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	946
	Phan Thanh Minh
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	947
	Hà Thị Bích Huyền
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	9
	949
	Nguyễn Thành Tâm
	Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	951
	Hoàng Trung Tâm
	Phù Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	952
	Trần Ngọc Hiếu
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	953
	Trương Xuân Hưng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	954
	Hồ Thị Lanh
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	955
	Hồ Thị Liên
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	956
	Lê Viết Tùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	957
	Hoàng Công Hậu
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	17
	958
	Phan Ngọc Lâm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	959
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	962
	Trần Thu Hà
	Đại Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	963
	Trần Chí Thanh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21
	964
	Hồ Đăng Lãm
	Đức Trạch,  Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	965
	Nguyễn Đại Tư
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


